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MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211328382 Võ Hà Tiến Anh MGT 374 B K27QTH

2 29204357030 Nguyễn Thị Trâm Anh MGT 374 B K29QTH

3 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo MGT 374 B K29QTH

4 29218134432 Trương Gia Bảo MGT 374 B K29QTH

5 29214350646 Trần Thị Kim Chi MGT 374 B K29QTH

6 29214352529 Phạm Văn Chương MGT 374 B K29QTH

7 30214350646 Huỳnh Thế Cường MGT 374 B K30QTH

8 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm MGT 374 B K29QTH

9 29209347034 Lê Thị Thùy Dương MGT 374 B K29QTH

10 29214360674 Hoàng Ngọc Dương MGT 374 B K29QTH

11 30204355443 Trần Ngọc GhaNa MGT 374 B K30QTH

12 29204459331 Huỳnh Ngọc Hân MGT 374 B K29QTN

13 30204341082 Đào Thị Thanh Hằng MGT 374 B K30QTH

14 30214359836 Trần Phước Hào MGT 374 B K30QTH

15 29219337276 Lê Tiến Hậu MGT 374 B K29QTH

16 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền MGT 374 B K29QTH

17 30206659458 Dương Thị Thu Hiền MGT 374 B K30QTN

18 29214357743 Dương Phú Hùng Hiệp MGT 374 B K29QTH

19 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng MGT 374 B K27QTH

20 29214358689 Phan Phước Hoàng MGT 374 B K29QTH NỢ HP

21 30212537893 Nguyễn Tấn Hùng MGT 374 B K30QTH

22 29214355823 Nguyễn Quang Huy MGT 374 B K29QTH

23 30211328799 Lê Nguyễn Nhật Huy MGT 374 B K30QTH

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214759359 Trần Viết Khoa MGT 374 B K29QTH

2 30214829259 Trần Lê Minh Khoa MGT 374 B K30QTH

3 29214359374 Mai Văn Kiệt MGT 374 B K29QTH

4 29206634431 Nguyễn Thị Linh MGT 374 B K29QTN

5 29208455910 Trần Thùy Linh MGT 374 B K29QTH

6 30204349696 Nguyễn Thị Mỹ Linh MGT 374 B K30QTH

7 29204455007 Hồ Thị Triết Loan MGT 374 B K29QTH

8 28214340150 Nguyễn Đức Long MGT 374 B K28QTH

9 30214339201 Lê Hà Nhật Long MGT 374 B K30QTH

10 30214355484 Nguyễn Kim Hoàng Long MGT 374 B K30QTH

11 30204359880 Nguyễn Thị Mến MGT 374 B K30QTH

12 29206923911 Nguyễn Hằng My MGT 374 B K29QTH

13 30204359886 Đặng Ly Na MGT 374 B K30QTH

14 29204454981 Đặng Thị Nga MGT 374 B K29QTN

15 30204355499 Phan Thị Thanh Ngọc MGT 374 B K30QTH

16 29204358479 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên MGT 374 B K29QTH

17 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi MGT 374 B K29QTH

18 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi MGT 374 B K29QTH

19 30204355513 Trần Thị Quỳnh Như MGT 374 B K30QTH

20 29216954287 Đào Quốc Pháp MGT 374 B K29QTH

21 30214521192 Nguyễn Hữu Phúc MGT 374 B K30QTN

22 28212300463 Lý Xuân Sơn MGT 374 B K28QTH

23 28219302238 Lê Đức Tài MGT 374 B K28QTH
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3/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214356716 Lê Kim Thành MGT 374 B K29QTH

2 29204449321 Tăng A Lan Thảo MGT 374 B K29QTN

3 29204952155 Lê Thị Phương Thảo MGT 374 B K29QTH

4 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 374 B K29QTH

5 30214354023 Nguyễn Đoàn Thịnh MGT 374 B K30QTH

6 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận MGT 374 B K27QTH

7 29204358595 Phạm Nguyễn NguyênTrâm MGT 374 B K29QTH

8 29208034911 Nguyễn Thị Thùy Trâm MGT 374 B K29QTH

9 30204355552 Phạm Thị Bích Trâm MGT 374 B K30QTH

10 30204460722 Huỳnh Thị Tuyết Trâm MGT 374 B K30QTN

11 27202900594 Đặng Ngọc Phương Trân MGT 374 B K27QTN

12 30204355549 Phùng Nguyễn QuỳnhTrang MGT 374 B K30QTH

13 29214354254 Võ Minh Trị MGT 374 B K29QTH

14 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh MGT 374 B K29QTH

15 30214353601 Nguyễn Hữu Trịnh MGT 374 B K30QTH

16 29204459047 Đỗ Thị Lam Trúc MGT 374 B K29QTN

17 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng MGT 374 B K28QTH

18 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên MGT 374 B K29QTH

19 30204652646 Đặng Thị Tường Vy MGT 374 B K30QTH

20 30204456280 Hà Ngọc Như Ý MGT 374 B K30QTN

21 29204425783 Trần Thị Hoài Yến MGT 374 B K29QTN

22 30204355579 Lê Hà Hải Yến MGT 374 B K30QTH

23 28204402434 Phạm Hồng Anh MGT 374 D K28QTN
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4/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204451911 Nguyễn Thúy Anh MGT 374 D K29QTN

2 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh MGT 374 D K29QTN

3 29204824156 Phan Ngọc Anh MGT 374 D K29QTH

4 29209321965 Nguyễn Phương Anh MGT 374 D K29QTH

5 29214355206 Hoàng Ngọc Bách MGT 374 D K29QTH

6 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu MGT 374 D K29QTH

7 29204455271 Nguyễn Thị Ngọc Châu MGT 374 D K29QTN

8 29214637533 Trần Tiến Đạt MGT 374 D K29QTH

9 29204455010 Huỳnh Thị Diễm MGT 374 D K29QTN

10 29204354434 Nguyễn Thị Ngọc Diệu MGT 374 D K29QTH

11 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu MGT 374 D K29QTH

12 29204661742 Vũ Tịnh Khải Đình MGT 374 D K29QTH

13 28209033211 Trần Doanh Doanh MGT 374 D K29QTH

14 29214360595 Đặng Mạnh Dũng MGT 374 D K29QTH

15 29214954520 Trần Hữu Nhật Duy MGT 374 D K29QTH

16 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên MGT 374 D K28QTH

17 29204455029 Ngô Thị Thu Giang MGT 374 D K29QTN

18 30214355444 Bùi Trung Giang MGT 374 D K30QTH

19 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải MGT 374 D K28QTH

20 28204342092 Nguyễn Ngọc Hân MGT 374 D K28QTH

21 29204459709 Trần Thị Ngọc Hân MGT 374 D K29QTN

22 29208236528 Trần Hà Vy Hân MGT 374 D K29QTN

23 28204348973 Cao Thị Thu Hằng MGT 374 D K28QTH
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5/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214344839 Lê Nhật Hào MGT 374 D K29QTH

2 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu MGT 374 D K29QTH

3 30204456253 Phạm Thị Hòa MGT 374 D K30QTN

4 29214351479 Nguyễn Văn Hoàng MGT 374 D K29QTH

5 29214357969 Phạm Vũ Minh Hoàng MGT 374 D K29QTH

6 30206554552 Nguyễn Thị Hồng MGT 374 D K30QTH

7 29214357966 Nguyễn Văn Hưng MGT 374 D K29QTH

8 29204355894 Nguyễn Trần Thu Hương MGT 374 D K29QTH

9 29204625162 Dương Thư Hương MGT 374 D K29QTH

10 30212753851 Lâm Gia Huy MGT 374 D K30QTH

11 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền MGT 374 D K29QTH

12 30214355473 Bùi Gia Khải MGT 374 D K30QTH

13 30214355474 Trần Công Khánh MGT 374 D K30QTH

14 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên MGT 374 D K29QTN

15 29204445918 Phan Diễm Kiều MGT 374 D K29QTN

16 29201138952 Nguyễn Thị Hồng Lan MGT 374 D K30QTH

17 29204459048 Nguyễn Nữ Mộc Lan MGT 374 D K29QTN

18 27202200435 Nguyễn Thị Thư Lê MGT 374 D K27QTH

19 29209327292 Trương Thị Hương Lê MGT 374 D K29QTH

20 29204459698 Cao Thị Lệ MGT 374 D K29QTN

21 29214354660 Lê Thanh Liêm MGT 374 D K29QTH

22 29204335727 Trần Khánh Linh MGT 374 D K29QTH

23 29214459677 Nguyễn Lĩnh MGT 374 D K29QTN
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6/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204355815 Bùi Thị Gia Lợi MGT 374 D K29QTH

2 30204355487 Nguyễn Thị Lý MGT 374 D K30QTH

3 29214356403 Nguyễn Văn Mẫn MGT 374 D K29QTH

4 28214706427 Lê Quang Minh MGT 374 D K28HP-QTH

5 29214661868 Trần Sỹ Minh MGT 374 D K29QTH

6 29219332119 Hà Đức Minh MGT 374 D K29QTH

7 28204304545 Huỳnh Thị Trà My MGT 374 D K28QTN NỢ HP

8 29204357719 Phan Nguyễn Hà My MGT 374 D K29QTH

9 29214348930 Mai Văn Nam MGT 374 D K29QTH

10 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga MGT 374 D K29QTH

11 29204344425 Huỳnh Thị Khánh Ngân MGT 374 D K29QTH

12 29214365880 Phan Thanh Nghĩa MGT 374 D K29QTH

13 29204354659 Hà Thị Như Ngọc MGT 374 D K29QTH

14 28219100118 Lý Xuân Nguyên MGT 374 D K29QTH

15 29218041381 Trần Đình Nguyên MGT 374 D K29QTH

16 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật MGT 374 D K29QTH

17 29204331205 Kỳ Thị Xuân Nhi MGT 374 D K29QTH

18 29204355690 Nguyễn Thị Hạnh Nhi MGT 374 D K29QTH

19 29204664667 Nguyễn Thị Hồng Nhi MGT 374 D K29QTN

20 30204460715 Trần Thị Hoài Nhi MGT 374 D K30QTN

21 30204355512 Huỳnh Hoài Như MGT 374 D K30QTN

22 30209333417 Nguyễn Thiên Như MGT 374 D K30QTH

23 30204421879 H Đoă Niê MGT 374 D K30QTN

24 29204454923 Lê Thị Oanh MGT 374 D K29QTN
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7/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh MGT 374 D K29QTH

2 29214663283 Trương Anh Pháp MGT 374 D K29QTH

3 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú MGT 374 D K29QTH

4 29204120176 Thân Thị Lệ Quyên MGT 374 D K29QTN

5 29208046194 Tiêu Thị Lệ Quyên MGT 374 D K29QTN

6 29208264463 Phan Phạm Diệu Quyên MGT 374 D K29QTN

7 30204350181 Trần Thị Thúy Quỳnh MGT 374 D K30QTH

8 30204456266 Phùng Thị Thảo Quỳnh MGT 374 D K30QTN

9 29204640132 Trần Thị Thu Sang MGT 374 D K29QTH

10 29219342183 Nguyễn Hồng Sơn MGT 374 D K29QTH

11 29204455080 Nông Thị Thuỳ Sương MGT 374 D K29QTN

12 29209352224 Lê Thị Minh Tâm MGT 374 D K29QTH

13 30204956190 Nguyễn Lê Bảo Tâm MGT 374 D K30QTH

14 30204651471 Cao Thị Hồng Thái MGT 374 D K30QTH

15 29212355966 Nguyễn Minh Thắng MGT 374 D K29QTH

16 29214361264 Lê Bá Thành MGT 374 D K29QTH

17 29204456738 Nguyễn Phương Thảo MGT 374 D K29QTN

18 29204659242 Hoàng Thị Thu Thảo MGT 374 D K29QTH

19 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi MGT 374 D K29QTH

20 29216223165 Nguyễn Anh Thịnh MGT 374 D K29QTH

21 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu MGT 374 D K29QTN

22 29214361203 Lê Xuân Thức MGT 374 D K29QTH

23 28204439427 Lê Thị Hoài Thương MGT 374 D K30QTN NỢ HP

24 29205143759 Đinh Hoài Thương MGT 374 D K29QTH
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8/8

MÔN THI : MGT 374 (B-D) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy MGT 374 D K29QTN

2 30204355544 Nguyễn Thị Thủy Tiên MGT 374 D K30QTH

3 30214355546 Hồ Phước Toàn MGT 374 D K30QTH

4 29204565285 Đặng Thị Bích Trâm MGT 374 D K29QTN

5 30214623791 Hồ Minh Trí MGT 374 D K30QTH

6 30204350950 Nguyễn Hà Thu Trinh MGT 374 D K30QTH

7 30214355557 Trần Quốc Trọng MGT 374 D K30QTH

8 29214358469 Đỗ Công Tuấn MGT 374 D K29QTH

9 30214332153 Nguyễn Mạnh Tường MGT 374 D K30QTH

10 29204331234 Đoàn Thị Lộc Uyển MGT 374 D K29QTH

11 30204341537 Nguyễn Phạm Thanh Vân MGT 374 D K30QTH

12 30204355569 Võ Nguyễn Tường Vi MGT 374 D K30QTH

13 29214364942 Doãn Văn Việt MGT 374 D K29QTH

14 28214346281 Lê Hoàng Vũ MGT 374 D K28HP-QTH

15 30214355571 Nguyễn Bá Quốc Vương MGT 374 D K30QTH

16 30218335141 Phạm Thế Vượt MGT 374 D K30QTH

17 29204640031 Phan Lê Thảo Vy MGT 374 D K29QTM

18 29208259945 Phan Thị Tường Vy MGT 374 D K29QTN

19 30204355575 Nguyễn Ngọc Tường Vy MGT 374 D K30QTH

20 30204450073 Đào Thị Mỹ Vy MGT 374 D K30QTN

21 30206128350 Võ Thị Thuỳ Vy MGT 374 D K30QTH

22 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến MGT 374 D K29QTH

23 30204456281 Nguyễn Thị Bảo Yến MGT 374 D K30QTN

24 0 0 0 0 0 0
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